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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V Ệ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Sang 

Các Thẩm phán:   Bà Đặng Thị Đồng; 

                              Bà Dương Thúy Hằng.                 

- Thư ký phiên tòa: Bà Thái Thị Thúy Vân  Thư    T a án nh n d n t nh 

Tây Ninh 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Tâ   inh: Bà Nguyễn Thị Bé Thi,                           

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại tr  sở T a án nh n d n t nh T y Ninh, xét 

xử phúc thẩm công  hai v  án th  l  số: 292/2020/TLPT-DS, ngày 06 tháng 11 

năm 2020, về vi c:  Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”. 

Do bản án d n sự sơ thẩm số: 77/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 

của T a án nhân dân thành phố TN  t nh T y Ninh bị  háng cáo. 

Theo Quyết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số: 306/2020/QĐPT-DS 

ngày 26 tháng 11 năm 2020, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị G  sinh năm 1973; cư trú tại: ấp TT, xã Tân 

Bình, thành phố TN, t nh T y Ninh. Có mặt 

- Bị đơn: Ông Dương Văn N  sinh năm 1945; cư trú tại:  hu phố NP, 

phường NT, thành phố TN  t nh T y Ninh. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Dương Bảo Ch  sinh năm 

1974; cư trú tại:  hu phố NP  phường NT, thành phố TN  t nh T y Ninh  vắng 

mặt. 

Người kháng cáo: Nguyên đơn - Bà Huỳnh Thị G 
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 Ộ  DU G VỤ Á : 

- Nguyên đơn, bà Huỳnh Thị G trình bày:  

Bà G quen biết với ông N, anh Ch thông qua sự giới thi u của ông Lê Vi t 

H. Ngày 13-9-2019 dương lịch giữa bà G và ông N có thỏa thuận chuyển 

nhượng phần đất di n tích 11.900 m
2
  thửa số 16  41 tờ bản đồ số 11; đất tọa lạc 

tại phường NS, thành phố TN  t nh T y Ninh do ông N đứng tên chủ sử d ng 

với giá 500.000.000 đồng. Cùng ngày hai bên đã thỏa thuận đặt cọc 100.000.000 

đồng  thỏa thuận đến ngày 13-02-2020 sẽ hoàn tất thủ t c sang tên quyền sử 

d ng đất  nếu ông N  hông thực hi n sẽ bồi thường tiền cọc gấp đôi.  Giấy nhận 

cọc” ngày 13-9-2019 do ông Lê Vi t H viết  có ông N và anh Ch là con ông N 

ký tên và ông N có đưa bản chính giấy Chứng nhận quyền sử d ng đất số 

D086160 cho bà G giữ. 

Do ông N  hông thực hi n đúng như thỏa thuận nên bà G  hởi  i n yêu 

cầu ông N trả 200.000.000 đồng  trong đó 100.000.000 đồng tiền cọc và 

100.000.000 đồng tiền phạt cọc. 

- Bị đơn, ông Dương Văn N trình bày:  

Ông N quen biết bà G qua sự giới thi u của ông Lê Vi t H, anh Ch là con 

của ông N. Ông N  hông có chuyển nhượng đất cho bà G. Nguyên vào ngày 13-

9-2019 dương lịch ông N có vay của bà G 70.000.000 đồng và bà G tính tiền lãi 

30.000.000 đồng, cộng lại là 100.000.000 đồng. 

Ông N có thế chấp bản chính giấy Chứng nhận quyền sử d ng đất số 

D0866160 cho bà G  để hợp thức hóa vi c cho mượn tiền có thế chấp giấy đất 

bà G yêu cầu viết  Giấy nhận cọc” với số tiền 100.000.000 đồng  thời hạn trả số 

tiền trên đến ngày 13-02-2020. Giấy nhận cọc do ông Lê Vi t H viết hộ và có 

ông N, anh Ch, bà G cùng ký tên. 

Ông N xác định ch  vay tiền của bà G   hông có nhận cọc chuyển nhượng 

đất. Ông N đồng   trả cho bà G 100.000.000 đồng tiền vay  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Dương Bảo Ch trình bày:  

Anh là con ruột ông N  anh thống nhất lời trình bày của ông N   hông chấp 

nhận yêu cầu  hởi  i n của bà G. Ông N ch  vay của bà G số tiền 100.000.000 

đồng. 

T i Bản án d n s  sơ thẩm s : 77/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 

của Tòa án nh n d n thành ph  TN, t nh T y Ninh đ  quy t định: 
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Căn cứ Điều 122  124  131  357  468 của Bộ luật d n sự; Điều 12  Điều 26 

của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường 

v  Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử d ng án 

phí và l  phí T a án;  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu  hởi  i n của bà Huỳnh Thị G với ông 

Dương Văn N. 

1.1 Buộc ông Dương Văn N có nghĩa v  trả cho bà Huỳnh Thị G số tiền 

110.470.000 ( Một trăm mười tri u bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng. 

1.2. Buộc bà Huỳnh Thị G có nghĩa v  trả cho ông Dương Văn N 01 (một) 

bản chính Giấy Chứng nhận quyền sử d ng đất số D086160; thửa đất số 41  16  

tờ bản đồ 11 đất tọa lạc tại  hu phố Ninh Bình  phường NS, thành phố TN t nh 

Tây Ninh do UBND huy n HT (nay là thị xã HT) cấp ngày 05-5-1995 do ông 

Dương Văn N đứng tên chủ sử d ng đất  

Ngoài ra bản án còn quyết định về lãi suất chậm trả, án phí, chi phí tố t ng; 

quyền  nghĩa v  thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 09-10-2020, bà Huỳnh Thị G có đơn  háng cáo đề nghị cấp phúc 

thẩm buộc ông N trả tiền cọc 100.000.000 đồng và phạt cọc 100.000.000 đồng, 

tổng cộng 200.000.000 đồng. 

Tại phiên t a phúc thẩm  nguyên đơn bà G giữ nguyên yêu cầu  háng cáo. 

 hát bi u của ki m sát viên t i phiên tòa ph c thẩm: 

- Về tố t ng: Hội đồng xét xử  Thư    T a án tu n thủ đúng các quy định 

của Bộ luật Tố t ng d n sự từ giai đoạn th  l  đến  hi giải quyết v  án. Các 

đương sự chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình tham gia tố 

t ng. 

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử  hông chấp nhận yêu cầu  háng 

cáo của bà G  giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

Trên cơ sở nội dung v  án  căn cứ vào các tài li u, chứng cứ đã được xem 

xét tại phiên tòa, kết quả tranh t ng tại phiên tòa và ý kiến của đại di n Vi n 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố t ng: Bị đơn ông Dương Văn N và người có quyền lợi  nghĩa v  

liên quan anh Dương Bảo Ch có yêu cầu xét xử vắng mặt, nên Tòa án tiền hành 
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xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định tại khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố 

t ng dân sự. 

[2] Về nội dung: Ngày 13-9-2019 dương lịch, bà Huỳnh Thị G và ông 

Dương Văn N có ký hợp đồng đặt cọc  theo hợp đồng bà G đặt cọc cho ông N số 

tiền 100.000.000 đồng  các bên đương sự thừa nhận có    tên vào hợp đồng đặt 

cọc. 

[2.1] Bà G cho rằng vi c    hợp đồng đặt cọc nhằm thực hi n vi c nhận 

chuyển nhượng phần đất di n tích 11.900 m
2
  thửa số 16  41 tờ bản đồ số 11; đất 

tọa lạc tại phường NS, thành phố TN  t nh T y Ninh do ông N đứng tên chủ sử 

d ng với giá 500.000.000 đồng. Hẹn đến ngày 13-02-2020 sẽ hoàn tất thủ t c 

sang tên quyền sử d ng đất  nếu ông N  hông thực hi n sẽ bồi thường tiền cọc 

gấp đôi. Nay ông N vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng  bà yêu cầu ông N trả 

tiền cọc 100.000.000 đồng  phạt cọc 100.000.000 đồng  tổng cộng là 

200.000.000 đồng. 

[2.2] Ông N cho rằng ông có vay của bà G số tiền 70.000.000 đồng và bà G 

tính tiền lãi 30.000.000 đồng  tổng cộng ông nợ bà G 100.000.000 đồng. Vi c 

ông    hợp đồng đặt cọc và giao bản chính giấy chứng nhận quyền sử d ng đất 

số D086160 cho bà G là nhằm đảm bảo cho  hoản vay của ông  thật ra ông 

 hông có chuyển nhượng di n tích 11.900 m
2
  thửa số 16  41 tờ bản đồ số 11; 

đất tọa lạc tại phường NS, thành phố TN  t nh T y Ninh cho bà G. Nay ông đồng 

  trả cho bà G số tiền 100.000.000 đồng. 

[3] Xét yêu cầu  háng cáo của bà G: 

[3.1] Tại biên bản lấy lời  hai ông Lê Vi t H (bút l c số 36)  ông H trình 

bày: Giấy nhận cọc đề ngày 13-9-2019 là do ông viết hộ  vi c ông N vay tiền bà 

G như thế nào, bao nhiêu thì ông  hông biết  nhưng bà G yêu cầu ông H viết 

giấy nhận cọc để hợp thức hóa vi c vay tiền của ông N, ông N có đưa bản chính 

giấy chứng nhận quyền sử d ng đất cho bà G giữ. 

[3.2] Biên bản xác minh ngày 17-8-2020  (bút l c số 37) đối với công chức 

địa chính địa phương  thì giá đất tại thửa số 16  41  tờ bản đồ số 11 đất giáp mặt 

tiền đường 784 thuộc địa bàn  hu phố Ninh Bình  phường NS, thành phố TN, 

t nh T y Ninh có giá theo quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22-12-2014 

của UBND t nh T y Ninh là 300.000 đồng/m
2
 và giá đất thực tế tại địa phương 

 hoảng 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng/ mét ngang. Như vậy  theo 

di n tích các bên thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc 11.900 m
2
 thì giá đất Nhà 

nước là 3.570.000.000 đồng  giá trị thực tế c n cao hơn. Như vậy có sự chênh 

l ch về giá quá lớn so với giá đất ghi trong  Giấy nhận cọc”. 
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[3.3] Do vậy  T a án cấp sơ thẩm xác định hợp đồng đặt cọc là giả tạo  

nhằm che giấu hợp đồng vay là có căn cứ và xử l  hậu quả của hợp đồng vay là 

phù hợp và đúng quy định của pháp luật.. 

Bà G kháng cáo nhưng  hông cung cấp được chứng mới chứng minh yêu 

cầu  háng cáo của bà  do đó  hông có cơ sở chấp nhận yêu cầu  háng cáo của 

bà G  giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Về án phí d n sự phúc thẩm: Do yêu cầu  háng cáo của bà G không 

được chấp nhận nên bà G phải chịu án phí phúc thẩm là 300.000 đồng   hấu trừ 

300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0000650 ngày 13-

10-2020 của Chi c c Thi hành án d n sự thành phố TN  t nh T y Ninh. Ghi nhận 

bà G đã nộp xong. 

Vì các lẽ trên; 

QU Ế  ĐỊ  :
 

Căn cứ  hoản 1 Điều 308 Bộ luật tố t ng d n sự 

Không chấp nhận yêu cầu  háng cáo của bà Huỳnh Thị G. 

Giữ nguyên Bản án d n sự sơ thẩm số: 77/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 

năm 2020 của T a án nhân dân thành phố TN  t nh T y Ninh. 

Tuyên xử: 

Căn cứ Điều 122  124  131  357  465, 468 của Bộ luật d n sự; Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội 

quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử d ng án phí và l  phí 

Tòa án;  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu  hởi  i n của bà Huỳnh Thị G đối với ông 

Dương Văn N. 

1.1 Buộc ông Dương Văn N có nghĩa v  trả cho bà Huỳnh Thị G số tiền 

110.470.000 ( Một trăm mười tri u bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng; trong đó 

tiền gốc là 100.000.000 đồng và tiền lãi là 10.470.000 đồng. 

Kể từ ngày bà Huỳnh Thị G có đơn yêu cầu thi hành án  nếu ông Dương 

Văn N  hông chịu trả số tiền nêu trên  thì hàng tháng c n phải trả cho bà Huỳnh 

Thị G số tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật D n sự. 

1.2. Buộc bà Huỳnh Thị G có nghĩa v  trả cho ông Dương Văn N 01 (một) 

bản chính Giấy Chứng nhận quyền sử d ng đất số D 086160; thửa đất số 41  16  

tờ bản đồ 11 đất tọa lạc tại  hu phố Ninh Bình  phường NS, thành phố TN t nh 
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Tây Ninh do UBND huy n HT cấp ngày 05-5-1995 do ông Dương Văn N đứng 

tên chủ sử d ng đất  

2. Về án phí d n sự sơ thẩm:  

Bà Huỳnh Thị G phải chịu 4.476.500 (Bốn tri u bốn trăm bảy mươi sáu 

nghìn năm trăm) đồng án phí nhưng được  hấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 

 hởi  i n đã nộp 5.300.000 (Năm tri u ba trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu số 

0000158 ngày 15-6-2020 của Chi c c Thi hành án d n sự thành phố T y Ninh  

t nh T y Ninh. Hoàn trả bà G số tiền 823.500 (Tám trăm hai mươi ba nghìn năm 

trăm) đồng.  

Ông Dương Văn N là người cao tuổi  nên được miễn nộp án phí d n sự sơ 

thẩm. 

3. Về án phí d n sự phúc thẩm: Bà G phải chịu án phí phúc thẩm là 

300.000 đồng   hấu trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai 

thu số 0000650 ngày 13-10-2020 của Chi c c Thi hành án d n sự thành phố TN, 

t nh T y Ninh. Ghi nhận bà G đã nộp xong. 

Trường hợp bản án, được thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi hành 

án d n s  thì người được thi hành án d n s , người phải thi hành án d n s  có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

dân s  hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy định t i các Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án d n s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định t i Điều 

30 Luật Thi hành án d n s . 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 

  

 ơi nhận: 
- VKSND t nh T y Ninh; 

- TAND TPTN; 

- Chi c c THADS TPTN; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

 M.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P Á  – C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 rần  hị Kim Sang 
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